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TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Huyện Tân Hiệp                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

    Tỉnh Kiên Giang 

         --------------                
Bản án số: 09/2020/HNGĐ- ST                 

Ngày: 27/05/2020  
V/ v: “Xin ly hôn”.           

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HIỆP, TỈNH KIÊN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quang Nhật. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phan Minh Sơn. 

                 2. Ông Nguyễn Ngọc Chúc 

Thƣ ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Huỳnh Thiên Ân – Thư ký 

Tòa án huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. 

Ngày 27 tháng 05 năm 2020. Tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 295/2019/TLST- HNGĐ ngày 23 

tháng 12 năm 2019 về vụ kiện: “Ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

10/2020/QĐST- HNGĐ ngày 19 tháng 5 năm 2020 giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Hồng T, sinh năm 1991 (có mặt) 

Địa chỉ: số 170, ấp B T, xã T T, huyện T H, tỉnh Kiên Giang 

* Bị đơn: Anh Văn Tiến C, sinh năm 1987 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp T P, xã T T, huyện T H, tỉnh Kiên Giang 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Hồng T trình bày: tôi và anh Văn Tiến C chung 

sống với nhau năm 2017, vợ chồng có tổ chức đám cưới theo phong tục tập quán địa 

phương, không có đăng ký kết hôn. Trước khi chung sống vợ chồng có tìm hiểu nhau 

trước mới tiến tới hôn nhân, hôn nhân tự nguyện, không bị cưỡng ép. 
 Quá trình chung sống thời gian đầu vợ chồng hạnh phúc, đến tháng 03/2019 thì 

phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là do anh C không lo làm ăn, thường xuyên 

ăn nhậu từ đó vợ chồng hay cự cãi nhau. Tôi có khuyên nhiều lần nhưng anh C vẫn 

không thay đổi. Nay tôi xét thấy tình cảm vợ chồng không thể chung sống với nhau được 

nữa, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được, vợ chồng 

không thể hàn gắn. Tôi và anh C sống ly thân từ tháng 03 năm 2019 đến nay. 
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 Về con chung: vợ chồng có 01 con chung tên là Nguyễn Kỳ A, sinh ngày 

03/9/2019. 
 Hiện nay cháu đang chung sống với tôi. 

 Về tài sản chung: gồm có: 

+ Khi cưới cha mẹ chồng cho 10 chỉ vàng 24k 9999. 

+ Anh chồng Văn Tiến N cho 01 chỉ vàng 24k 9999. 

+ Hai vợ chồng dành dụm mua được 02 chỉ vàng 24k 9999. 

Tổng cộng là 13 chỉ vàng 24k 9999. Vào tháng 03 năm 2019, tôi và anh C sống ly 

thân, sau đó thì tôi về nhà cha mẹ ruột của tôi sinh sống, số vàng 13 chỉ vàng 24k 9999 

thì anh C đang giữ và quản lý từ đó cho đến nay. 

+ Khi về nhà chồng, cha mẹ tôi cho tôi 01 tủ quần áo trị giá 7.000.000đ (Bảy triệu 

đồng). Tủ quần áo này tôi không yêu cầu thẩm định giá. 
 Về phần vợ chồng nợ người khác: không có. 

 Về phần người khác nợ vợ chồng: không có 

Tại phiên Tòa chị T yêu cầu: 

  Về quan hệ hôn nhân: tôi xin được ly hôn với anh Văn Tiến C. 

 Về quan hệ con chung: tôi yêu cầu được nuôi cháu Nguyễn Kỳ A. Yêu cầu anh C 

cấp dưỡng nuôi con 1.000.000đ (một triệu đồng)/01 tháng cho đến khi cháu Kỳ A đủ 18 

tuổi. 
 Về quan hệ tài sản chung: Tôi yêu cầu chia đôi số vàng 13 chỉ vàng 24k 9999, tôi 

nhận 6,5 chỉ vàng 24k 9999, anh C nhận 6,5 chỉ vàng 9999 và tôi yêu cầu anh C trả lại 

cho tôi 01tủ quần áo trị giá 7.000.000đ (bảy triệu đồng). 

Về phần nợ chung: không có, không yêu cầu giải quyết. 
* Bị đơn anh Văn Tiến C trình bày: Qua lời trình bày của vợ tôi về năm vợ 

chồng chung sống, có tổ chức đám cưới và không có đăng ký kết hôn, có tài sản chung, 

không có nợ chung, có một con chung và nguyên nhân mâu thuẫn giữa vợ chồng là đúng. 

 Riêng tài sản chung của vợ chồng là 13 chỉ vàng 24k 9999 và một tủ quần áo của 

vợ tôi thì tôi đang quản lý 13 chỉ vàng 24k 9999 và một tủ quần áo của vợ tôi trị giá 

7.000.000đ (Bảy triệu đồng). Tủ quần áo này tôi không yêu cầu thẩm định giá, hiện nay 

tôi làm nghề phụ hồ thu nhập khoảng 6.000.000đ/01 tháng. Do hoàn cảnh kinh tế của tôi  

khó khăn nên tôi đã bán 13 chỉ vàng 24k 9999 và tôi đã tiêu xài cá nhân hết số vàng 13 

chỉ vàng 24k 9999. 

 Hiện nay tôi đã nhận ra lỗi lầm và quyết tâm sửa đổi bản thân, tôi còn rất yêu vợ 

con nên không muốn ly hôn. 
 Tại phiên Tòa anh C yêu cầu: 
 Về quan hệ hôn nhân: tôi không đồng ý ly hôn với cô Nguyễn Thị Hồng T. 

 Về quan hệ con chung: tôi đồng ý giao con cho cô T nuôi dưỡng, tôi không  cấp 

dưỡng nuôi con. 
 Về quan hệ tài sản chung: Tôi không đồng ý chia tài sản chung, tôi không 

đồng ý giao 6,5 chỉ vàng 24k 9999 cho cô T. Bởi vì tôi đang quản lý 13 chỉ vàng 24k 

9999, một tủ quần áo của cô T, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên tôi đã bán 13 chỉ vàng 
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24k 9999 và tôi đã tiêu xài cá nhân hết số vàng 13 chỉ vàng 24k 9999. Riêng một tủ quần 

áo của cô T thì tôi đồng ý trả lại cho cô T. 

Về phần nợ chung: không có, không yêu cầu giải quyết 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thẩm quyền: Đây là vụ kiện Ly hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án theo quy định tại khoản 1 Điều 28 BLTTDS năm 2015. Mặt khác đây là vụ kiện Ly 

hôn không có yếu tố nước ngoài nên thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS năm 2015. Ngoài ra Tòa án nhân dân 

huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại điểm a 

Khoản 1 Điều 39 BLTTDS năm 2015. 

[2] Về quan hệ hôn nhân: Xeùt moái quan heä hoân nhaân giöõa chị Nguyễn Thị Hồng 

T vaø anh Văn Tiến C laø vi phaïm vaøo Đieàu 9 Luaät hoân nhaân vaø gia ñình naêm 2014. Bôûi 

vì chị T và anh C chung soáng vôùi nhau maø khoâng thöïc hieän vieäc ñaêng kyù keát hoân theo 

ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. Theo khoaûn 1, Đieàu 9 Luaät hoân nhaân vaø gia ñình naêm 

2014 quy ñònh: Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được 

đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý. Ngoaøi ra các bên neáu 

coù yeâu caàu giaûi quyeát veà con caùi vaø taøi saûn thì Toøa aùn aùp duïng Điều 15, Đieàu 16 Luaät 

Hoân nhaân vaø Gia ñình naêm 2014 ñeå giaûi quyeát. Chính vì vaäy xaùc ñònh moái quan heä 

hoân nhaân giöõa chị T vaø anh C khoâng ñöôïc phaùp luaät coâng nhaän laø vôï choàng, vì chị T, 

anh C chung soáng vôùi nhau maø khoâng thöïc hieän vieäc ñaêng kyù keát hoân theo ñuùng quy 

ñònh cuûa phaùp luaät. Vì vậy khoâng coâng nhaän quan hệ hôn nhân giữa chị T vaø anh C laø 

vôï choàng laø coù cô sôû. 

[3] Về quan hệ con chung: Chị T xin nhận nuôi dưỡng cháu Nguyễn Kỳ A, sinh 

ngày 03/9/2019. Xét thấy giao cháu Nguyễn Kỳ A, sinh ngày 03/9/2019 cho chị T trực 

tiếp nuôi dưỡng cháu là có cơ sở chấp nhận vì theo khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014 quy định: “Vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và 

nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì 

Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng căn cứ vào quyền lợi về 

mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Con 

dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ 

điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có 

thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”. Do chaùu Nguyễn Kỳ A hiện nay mới chỉ 

08 tháng tuổi, cháu còn quá nhỏ nên cần sự quan tâm chăm sóc của người mẹ và từ lúc 

chị T và anh C sống ly thân từ tháng 03 năm 2019 cho đến nay thì cháu Kỳ A luôn được 

chị T trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng đầy đủ. Tại phiên tòa hôm nay 
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thì anh C cũng đồng ý giao cháu Nguyễn Kỳ A cho chị T chăm sóc, giáo dục, nuôi 

dưỡng. Do đó được Hội đồng xét xử ghi nhận. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy giao cháu 

Nguyễn Kỳ A cho chị T trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng là phù hợp theo quy 

định của pháp luật. Khoâng ai coù quyeàn caûn trôû vieäc tôùi lui thaêm nom con chung. 

[4] Xét yêu cầu của chị T yêu cầu anh C cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1.000.000đ 

(một triệu đồng) cho đến khi cháu Kỳ A đủ 18 tuổi. Xét thấy yêu cầu cấp dưỡng nuôi con 

của chị T là có cơ sở chấp nhận. Bởi vì theo khoản 2 Điều 82 Luật Hôn và gia đình năm 

2014 quy định: “Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con”. Hiện 

nay tại phiên tòa cho thấy anh C làm nghề phụ hồ và có thu nhập ổn định là 

6.000.000đ/01 tháng. Do đó Hội đồng xét xử xét thấy anh C cấp dưỡng nuôi con là 

1.000.000 đồng/01 tháng là phù hợp với thực tế. Vì vậy Hội đồng xét xử buộc anh C cấp 

dưỡng cho cháu Nguyễn Kỳ A số tiền là 1.000.000 đồng/01 tháng cho đến khi cháu 

Nguyễn Kỳ A đủ 18 tuổi là phù hợp theo quy định pháp luật, thời gian bắt đầu anh C cấp 

dưỡng cho cháu Nguyễn Kỳ A kể từ khi án có hiệu lực pháp luật. 

[5] Về tài sản chung: Xét yêu cầu của chị T về quan hệ tài sản chung, chị T yêu 

cầu chia đôi số vàng 13 chỉ vàng 24k 9999, chị T nhận 6,5 chỉ vàng 24k 9999, anh C 

nhận 6,5 chỉ vàng 24k 9999 và chị T yêu cầu anh C trả lại cho chị T 01 tủ quần áo trị giá 

7.000.000đ (bảy triệu đồng). Hội đồng xét xử xét thấy trong bản tự khai và tại phiên tòa 

ngày hôm nay thì chị T và anh C đều thừa nhận là trong thời gian chung sốn g chị T và 

anh C có tài sản chung gồm: 

Khi cưới cha mẹ chồng cho 10 chỉ vàng 24k 9999. 

Anh chồng Văn Tiến N cho 01 chỉ vàng 24k 9999. 

Hai vợ chồng dành dụm mua được 02 chỉ vàng 24k 9999. 

Tổng cộng là 13 chỉ vàng 24k 9999.  

Khi về nhà chồng, cha mẹ chị T cho chị T 01 tủ quần áo trị giá 7.000.000đ (bảy 

triệu đồng).  

Sau khi chị T, anh C sống ly thân thì anh C giữ và quản lý 13 chỉ vàng 24k 9999 

nói trên và anh C đã tự tiêu xài cá nhân hết 13 chỉ vàng 24k 9999. Do đó có cơ sở buộc 

anh C phải giao lại 6,5 chỉ vàng 24k 9999 cho chị T là phù hợp theo quy định của pháp 

luật.  

Chính vì vậy Hội đồng xét xử thống nhất chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn 

Thị Hồng T, buộc anh C phải giao lại cho chị T 6,5 chỉ vàng 24k 9999. 

Mặt khác Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của chị T và anh 

C là anh C đồng ý giao lại cho chị T 01 tủ quần áo trị giá 7.000.000đ (bảy triệu đồng). 

[6] Xét yêu cầu của anh C về quan hệ tài sản chung, anh C không đồng ý chia 

tài sản chung, anh C không đồng ý giao 6,5 chỉ vàng 24k 9999 cho chị T là không có 

cơ sở chấp nhận. Bởi vì số vàng 13 chỉ vàng 24k 9999 mà chị T và anh C có được là 

trong thời gian chị T, anh C chung sống với nhau và tạo lập được gồm: 

Khi cưới cha mẹ anh C cho 10 chỉ vàng 24k 9999. 
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Anh ruột của anh C là Văn Tiến N cho 01 chỉ vàng 24k 9999. 

Hai vợ chồng dành dụm mua được 02 chỉ vàng 24k 9999. 

Tổng cộng là 13 chỉ vàng 24k 9999.  

Khi về nhà chồng, cha mẹ chị T cho chị T 01 tủ quần áo trị giá 7.000.000đ (bảy 

triệu đồng). 

Sau khi chị T, anh C phát sinh mâu thuẫn và sống ly thân thì chị T đã bỏ về nhà 

cha mẹ ruột của chị T để sinh sống, số vàng 13 chỉ vàng 24k 9999 trên thì anh C thừa 

nhận đang giữ và quản lý số vàng 13 chỉ vàng 24k 9999 trên, sau đó do khó khăn kinh tế 

nên anh C tự ý bán 13 chỉ vàng 24k 9999 và anh C tiêu xài cá nhân hết 13 chỉ vàng 24k 

9999. Do đó anh C phải có nghĩa vụ giao lại cho chị T 6,5 chỉ vàng 24k 9999. 

Chính vì vậy Hội đồng xét xử thống nhất bác lời khai nại của anh Văn Tiến C. 

Buộc anh C phải có nghĩa vụ giao lại cho chị T 6,5 chỉ vàng 24k 9999. 

Mặt khác Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của chị T và anh 

C là anh C đồng ý giao lại cho chị T 01 tủ quần áo trị giá 7.000.000đ (bảy triệu đồng).    

[7] Về phần nợ chung: Chị T và anh C không có nợ chung và không  yêu cầu giải 

quyết nên HĐXX không xem xét.  

 [8] Về án phí chia tài sản chung sơ thẩm: Aùp duïng Đieàu 147 Boä luaät toá tuïng 

daân söï năm 2015; điểm a, điểm b khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

 Chị Nguyễn Thị Hồng T nộp: (6,5 chỉ vàng 24k 9999 x 4.600.000đ + 7.000.000đ) 

x 5% = 1.845.000đ (một triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). 

 Anh Văn Tiến C nộp: (6,5 chỉ vàng 24k 9999 x 4.600.000đ) x 5% = 1.495.000đ 

(một triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng). 

[9] Về án phí HNST: Chị Nguyễn Thị Hồng T phải nộp 300.000đ (ba trăm nghìn 

ñoàng) ñöôïc khaáu tröø vaøo tieàn taïm öùng aùn phí ñaõ noäp theo lai thu soá 0003657 ngaøy 

16/12/2019 cuûa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. 

[10] Về án phí cấp dƣỡng: áp dụng điểm a khoản 6 Điều 27 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức 

thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Anh Văn Tiến C phải nộp 300.000đ (ba trăm nghìn ñoàng). 

Vì các lẽ trên.   

QUYẾT ĐỊNH: 

 - Áp dụng Khoản 1 Ñieàu 9, khoản 1 Điều 14, Điều 15, Điều 16, Ñieàu 81, Ñieàu 82, 

Điều 83 Luaät Hoân nhaân vaø gia ñình naêm 2014; 
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- AÙp duïng Đieàu 147 Boä luaät toá tuïng daân söï năm 2015; điểm a, điểm b khoản 5, 

điểm a khoản 6 Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án. 

Xử:  

1. Veà quan heä hoân nhaân: Khoâng coâng nhaän quan hệ hôn nhân giữa chị Nguyễn 

Thị Hồng T vaø anh Văn Tiến C laø vợ choàng. 

2. Veà quan heä con chung: Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa chị Nguyễn Thị 

Hồng T vaø anh Văn Tiến C. Giao cháu Nguyễn Kỳ A, sinh ngày 03/09/2019  cho chị 

Nguyễn Thị Hồng T tröïc tieáp troâng nom, chaêm soùc, giaùo duïc, nuoâi döôõng. Khoâng ai coù 

quyeàn caûn trôû vieäc tôùi lui thaêm nom con chung. 

Về cấp dưỡng nuôi con: Buộc anh Văn Tiến C cấp dưỡng cho cháu Nguyễn Kỳ A 

số tiền là 1.000.000 đồng/01 tháng cho đến khi cháu Nguyễn Kỳ A đủ 18 tuổi, thời gian 

bắt đầu anh C cấp dưỡng cho cháu Nguyễn Kỳ A kể từ khi án có hiệu lực pháp luật. 

3. Chấp nhận yêu cầu chia tài sản chung của chị Nguyễn Thị Hồng T. 

4. Bác lời khai nại của anh Văn Tiến C về quan hệ tài sản chung. 

5. Buộc anh Văn Tiến C thanh toán số vàng chia tài sản chung cho chị Nguyễn Thị 

Hồng T là 6,5 chỉ vàng 24k 9999. Đồng thời ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của anh C 

và chị T là anh C giao lại cho chị T một tủ quần áo trị giá 7.000.000đ (bảy triệu đồng). 

6. Về phần nợ chung: chị Nguyễn Thị Hồng T vaø anh Văn Tiến C xác nhận 

không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

7. Về án phí chia tài sản chung sơ thẩm: Buộc chị Nguyễn Thị Hồng T nộp: 

1.845.000đ (một triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). 

Buộc anh Văn Tiến C nộp: 1.495.000đ (một triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn 

đồng). 

8. Về án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Buoäc chị Nguyễn Thị Hồng T noäp 

300.000 ñoàng (ba trăm nghìn ñoàng) ñöôïc khaáu tröø vaøo tieàn taïm öùng aùn phí ñaõ noäp theo 

lai thu soá 0003657 ngaøy 16/12/2019 cuûa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp, 

tỉnh Kiên Giang. Chị T đã nộp đủ.  

9. Về án phí cấp dƣỡng: Buộc anh Văn Tiến C phải nộp 300.000đ (ba trăm nghìn 

ñoàng). 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi 

hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án theo quy định 

tại các điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy đinh tại Điều 30 luật thi hành án dân sự. 



   7 

Báo cho chị Nguyễn Thị Hồng T vaø anh Văn Tiến C biết có quyền kháng cáo 

trong hạn luật định là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nôi nhaän:                       TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SƠ THẨM 

- VKSND huyeän Taân Hieäp.               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tænh Kieân Giang . 

- Chi cục THADS huyện Tân Hiệp.  

- Caùc ñöông söï. 

- Löu HS. (Đã ký) 
- Löu VP. 

                                                                         

                                                                                                      

                                                                                                         Lê Quang Nhật      

  
                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                             


